
               
QUYẾT ĐỊNH

Công nhận tổ chức, cá nhân tham gia mạng lưới 
tư vấn viên pháp luật tỉnh Lào Cai 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017;
Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 6/2019 của Chính phủ về hỗ 

trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;
Căn cứ Nghị định số 121/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 473/TTr-STP ngày 14 

tháng 8 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận các tổ chức, cá nhân tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp 
luật để hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

(Có danh sách kèm theo).
Điều 2. Các tổ chức, cá nhân tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật cung 

cấp dịch vụ tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai theo quy định pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, 

ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn Luật sư tỉnh;
- Hội Luật gia tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh (đăng tải);
- Phó CVP. UBND tỉnh (Đ/c Tú);
- Lưu: VT, NC

CHỦ TỊCH

Trần Huy Tuấn

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /QĐ-UBND            Lào Cai, ngày     tháng 8 năm 2025





ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
DANH SÁCH

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA MẠNG LƯỚI TƯ VẤN VIÊN PHÁP LUẬT TỈNH LÀO CAI 
  (kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày      /8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, 
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÔNG TIN  LIÊN HỆ

I TỔ CHỨC

1 Công ty Luật hợp danh Thủy Vỹ 1203 0001/TP /ĐKHĐ 
cấp ngày 04/07/2007

Địa chỉ: Số 057, phố Sơn Đạo, phường Lào Cai, 
tỉnh Lào Cai
Điện thoại: 0986481954
Email:lsleson@gmail.com

2 Công ty Luật TNHH MTV số I 
Yên Bái

152023020035/TP/ĐKHĐ 
cấp lại ngày 10/7/2025

Địa chỉ: Số 229, đường Điện Biên, tổ dân phố Yên 
Ninh 4, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai
Điện thoại: 0912915777
Email: minhchauksyb@gmail.com

3 Trung tâm tư vấn pháp luật số1, 
Hội Luật gia tỉnh

01/TP/ĐKHĐ-TT
cấp ngày 17/11/2006

Địa chỉ: Số 262, đường Trần Phú, phường Văn Phú 
tỉnh Lào Cai
Điện thoại: 0949.014.834

II CÁ NHÂN

1 Luật sư Trần Quang Vinh 11764/TP/LS-CCHN 
cấp ngày 22/6/2015

Địa chỉ: Thôn Lương Thịnh, phường Văn Phú, tỉnh 
Lào Cai.
Điện thoại: 0913251467/ 0382738889



2 Luật sư Nguyễn Xuân Phong 9513/ TP/LS-CCHN 
cấp ngày 24/4/2013

Địa chỉ: Số 335, đường Yên Ninh, phường Yên Bái, 
tỉnh Lào Cai.
 Điện thoại: 0982866219

3 Luật sư Ngô Đức Chi 21286/TP/LS-CCHN 
cấp ngày 30/11/2022

Địa chỉ: Thôn Lương Thịnh, phường Văn Phú, tỉnh 
Lào Cai.
Điện thoại: 0912135683

4 Luật sư Chu Thị Minh Châu 17305/TP/LS-CCHN 
cấp ngày 10/10/2019

Địa chỉ: Số 229, đường Điện Biên, tổ dân phố 
Yên Ninh 4, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.
Điện thoại: 0912 915 777
Email: minhchauksyb@gmail.com

5 Luật sư Lê Trường Sơn 1429/TP/LS-CCHN 
cấp ngày 08/07/2002

Địa chỉ: Số 057, phố Sơn Đạo, phường Lào Cai, 
tỉnh Lào Cai
 Điện thoại: 0986481954
Email:  lsleson@gmail.com

6 Luật sư Phạm Ngọc Lương 1430/TP/LS-CCHN 
cấp ngày 05/04/2016

Địa chỉ: Số 339, đường Trần Hưng Đạo, phường 
Cam Đường, tỉnh Lào Cai
Điện thoại: 0913287630
Email: phamngocluonglc@gmail.com

7 Luật sư Phạm Ngọc Giảng 14804/TP/LS-CCHN 
cấp ngày 04/12/2017

Địa chỉ: Số 087, đường Thanh Niên, phường Lào 
Cai, tỉnh Lào Cai
Điện thoại: 0942637561
Email: phamngocgianglc@gmail.com

8 Luật sư Nguyễn Thiên Hương 17026/TP/LS-CCHN 
cấp ngày 28/08/2019

Địa chỉ: Số 044, đường Thanh Niên, phường Lào 
Cai, tỉnh Lào Cai.
Điện thoại: 0385 150 132
Email: thienhuongtatp@gmail.com



9 Luật sư Trần Nam Khang 17446/TP/LS-CCHN 
cấp ngày 14/11/2019

Địa chỉ: Số 006, phố Sơn Tùng, phường Lào Cai, 
tỉnh Lào Cai.
Điện thoại: 0903475597
Email: trannamkhanglc@gmail.com

10 Luật sư Nguyễn Văn Cơ 19314/TP/LS-CCHN 
cấp ngày 31/12/2020

Địa chỉ: Số 024, phố Phan Chu Trinh, phường Lào 
Cai, tỉnh Lào Cai.
Điện thoại: 0912270739
Email: nguyencolc60@gmail.com

11 Luật sư Vũ Văn Thêm 25503/TP/LS-CCHN 
cấp ngày 27/11/2024

Địa chỉ: Số 031, đường Đông Phón, xã Bát Xát, tỉnh 
Lào Cai.
Điện thoại:  0888 343 883
Email: themvks79@gmail.com

12 Luật sư Trần Văn Cao 26420/TP/LS-CCHN 
cấp ngày 19/05/2025

Địa chỉ: Tổ 19, đường Trần Hưng Đạo, phường 
Cam Đường, tỉnh Lào Cai
Điện thoại: 0912183590
Email: tranvancaolc2025@gmail.com

13 Luật sư Trần Ngọc 6940/TP/LS-CCHN 
cấp ngày 21/9/2010

Địa chỉ: Số 286, đường Yên Ninh, phường Yên Bái, 
tỉnh Lào Cai.
Điện thoại: 0949.555389; 0982.216961
Email: luatsungoc68yb@yahoo.com

14 Luật sư Nguyễn Thị Thu Lan 25430/TP/LS-CCHN 
cấp ngày 15/11/2024

Địa chỉ: Số 286, đường Yên Ninh, phường Yên Bái, 
tỉnh Lào Cai.
Điện thoại: 0945.088519
Email: lanmuathuyb@gmail.com



15 Luật sư Hoàng Trọng Hồng 19962/LS/TP-CCHN
cấp ngày 01/06/2021

Địa chỉ: Số 716, đường Đại Đồng, xã Yên Bình, 
tỉnh Lào Cai. 
Điện thoại: 0915.416.762

16 Luật sư Nguyễn Đức Đoàn 18992/LS/TP-CCHN
cấp ngày 29/10/2020

Địa chỉ: Số 95 - Ngõ 202 - Đường Lê Hồng Phong - 
tỉnh Lào Cai.
Điện thoại: 0979.910.278

17 Luật sư Nguyễn Đức Dũng 15272/LS/TP-CCHN
cấp ngày 09/02/2018 

Địa chỉ: Số 179, đường Ngô Gia Tự, phường Yên 
Bái, tỉnh Lào Cai.
Điện thoại: 0948.938.775

18 Tư vấn viên Hà Thị Bàn  09/TP-TVVPL
cấp ngày 18/3/2021

Địa chỉ: Số 335, đường Kim Đồng, phường Yên 
Bái, tỉnh Lào Cai.
Điện thoại: 0949.014.834 
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